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- Th  ký phiên tòa: ư Ông Ph m Thanh Tùngạ  - là Th  ký Tòa án nhân dânư
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- Đ i di n Vi n Ki m Sát Nhân dân huy n Kiên L ng tham gia phiên tòa:ạ ệ ệ ể ệ ươ

Bà Nguy n Th  C m Linhễ ị ẩ  – Ki m sát viên.ể
Ngày 29 tháng 6 năm 2018 t i tr  s  Tòa án nhân dân huy n Kiên L ng,ạ ụ ở ệ ươ

t nh Kiên Giang xét x  s  th m công khai v  án th  lý s : 178/2017/TLST-DS,ỉ ử ơ ẩ ụ ụ ố
ngày 23 tháng 10 năm 2017 v  “Tranh ch p h p đ ng vay tài s n” theo Quy tề ấ ợ ồ ả ế
đ nh đ a v  án ra xét x  s  52/2018/QĐXXST-DS, ngày 14 tháng 5 năm 2018ị ư ụ ử ố
gi a các đ ng s :ữ ươ ự

1. Nguyên đ nơ : Ngân hàng Th ng m i c  ph n KLươ ạ ổ ầ
Đ a ch : 40-42-44 Ph H Th, Ph ng V Th V, Tp. RG, t nh KG. ị ỉ ườ ỉ
Đ i di n theo pháp lu t: Ông ạ ệ ậ Võ Văn Ch – Ch c v : T ng giám đ c.ứ ụ ổ ố
Đ i di n theo y quy n: Bà Thái Th  Thúy H – Ch c v : Giám đ c Phòngạ ệ ủ ề ị ứ ụ ố

giao d ch s  4 – Ngân hàng Th ng m i c  ph n KL. (Căn c  văn b n y quy nị ố ươ ạ ổ ầ ứ ả ủ ề
1423/UQ-NHKL, ngày 13/9/2017 c a T ng giám đ c Ngân hàng Th ng m i củ ổ ố ươ ạ ổ
ph n KL).ầ

Bà Thái Th  Thúy H có văn b n y quy n l i cho ông L ng Thành L ị ả ủ ề ạ ươ – ch cứ
v : Phó giám đ c Phòng giao d ch s  4 – Ngân hàng TMCP KL, ụ ố ị ố có m t.ặ  

2. B  đ n:ị ơ   1/ Ông T  thanh Mừ  – sinh năm 1962, v ng m tắ ặ
Ch   hi n nay: S  55 đ ng 2-9, Khu ph  I, Ph ng TCh, Tx. HT, t nh KG. ỗ ở ệ ố ườ ố ườ ỉ
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2/ Bà L ng H ng Ngươ ồ  – sinh năm 1979, có đ n yêu c u xét x  v ng m t.ơ ầ ử ắ ặ
N i c  trú: p KS, xã KB, huy n KL, t nh KG.ơ ư Ấ ệ ỉ
3. Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quan:ườ ề ợ ụ  1/ Ông Lê Văn B – sinh năm 1963 (vợ

là bà Võ Th  T – sinh năm 1968), ị có m t.ặ
HKTT: Khu ph  XNg, th  tr n KL, huy n KL, t nh KG.ố ị ấ ệ ỉ
Đ a ch : T  21, Khu ph  TT, th  tr n KL, huy n KL, t nh KG.ị ỉ ổ ố ị ấ ệ ỉ
2/ Ông Tr ng Văn Phươ  – sinh năm 1968 (v  là bà Tr n Th  Th y T – sinh nămợ ầ ị ủ

1968), có m t.ặ
Đ a ch : T  21, Khu ph  TT, th  tr n KL, huy n KL, t nh KG.ị ỉ ổ ố ị ấ ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Nguyên đ n đ i di n Ngân hàng Th ng m i c  ph n KL trình bày nhơ ạ ệ ươ ạ ổ ầ ư

sau: Bà L ng H ng Ng và ông T  Thanh M có vay c a Ngân hàng Th ng m iươ ồ ừ ủ ươ ạ
c  ph n KL (sau đây đ c vi t là: Ngân hàng TMCP KL) c  th  nh  sau: H pổ ầ ượ ế ụ ể ư ợ
đ ng tín d ng s  789.1/15/HĐTD/1004-1298, ngày 07/10/2015 v i s  ti n vay làồ ụ ố ớ ố ề
200.000.000đ (Hai trăm tri u đ ng), m c đích vay b  sung v n ph c v  s n xu tệ ồ ụ ổ ố ụ ụ ả ấ
nông nghi p, th i h n 12 tháng, ngày đ n h n 07/10/2016, lãi su t trong h n làệ ờ ạ ế ạ ấ ạ
13,05%/năm, lãi su t cho vay đ c đi u ch nh 03 tháng m t l n và đ c tính b ngấ ượ ề ỉ ộ ầ ượ ằ
lãi su t ti n g i ti t ki m kỳ h n 12 tháng lãnh lãi cu i kỳ c a Ngân hàng TMCPấ ề ử ế ệ ạ ố ủ
KL, t i th i đi m thay đ i lãi su t c ng thêm 3,96%/năm. Lãi su t quá h n b ngạ ờ ể ổ ấ ộ ấ ạ ằ
150% lãi su t cho vay ngay tr c th i đi m phát sinh n  quá h n, hình th c thanhấ ướ ờ ể ợ ạ ứ
toán lãi đ c tr  06 tháng/l n, v n vay đ c tr  vào ngày đ n h n c a h p đ ng;ượ ả ầ ố ượ ả ế ạ ủ ợ ồ
Tài s n th  ch p đ  b o đ m cho h p đ ng nêu trên đ c ký k t t i h p đ ng thả ế ấ ể ả ả ợ ồ ượ ế ạ ợ ồ ế
ch p quy n s  d ng đ t s  789/15/HĐTC-BĐS/1004-1298, ngày 05/10/2015, cấ ề ử ụ ấ ố ụ
th  là quy n s  d ng đ t t a l c t i Khu ph  TT, th  tr n KL, huy n KL, t nh KG,ể ề ử ụ ấ ọ ạ ạ ố ị ấ ệ ỉ
di n tích 27.580mệ 2 đ t tr ng lúa n c, th a đ t s  440, t  b n đ  s  04, gi yấ ồ ướ ử ấ ố ờ ả ồ ố ấ
ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  CB 485314 do y ban nhân dân huy n KL c pứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ ệ ấ
ngày 24/08/2015 cho bà L ng H ng Ng. T  lúc vay đ n nay ông M, bà Ng chươ ồ ừ ế ỉ
tr  đ c m t ph n ti n lãi. T ng s  ti n g c và lãi t m tính đ n ngày 29/6/2018ả ượ ộ ầ ề ổ ố ề ố ạ ế
ông M bà Ng còn n  l i là 266.115.000đ (Trong đó, ti n g c là 200.000.000đ, ti nợ ạ ề ố ề
lãi trong h n là 70.000đ, ti n lãi quá h n là 66.045.000đ).ạ ề ạ

Nay ngân hàng TMCP KL yêu c u ông M, bà Ng tr  t ng s  ti n n  g c vàầ ả ổ ố ề ợ ố
lãi t m tính đ n ngày 29/6/2018 và lãi phát sinh theo h p đ ng tín d ng t  ngàyạ ế ợ ồ ụ ừ
30/6/2018 đ n khi tr  xong n . N u không tr  đ c n  thì yêu c u c  quan cóế ả ợ ế ả ượ ợ ầ ơ
th m quy n hóa giá phát mãi tài s n th  ch p là quy n s  d ng đ t c a bà Ng đẩ ề ả ế ấ ề ử ụ ấ ủ ể
thanh toán n  cho ngân hàng. ợ

B  đ n ông T  Thanh M trình bày:  ị ơ ừ Vào ngày 07/10/2015 v  ch ng ông cóợ ồ
h p đ ng tín d ng v i ngân hàng TMCP KL đ  vay s  ti n g c là 200.000.000đ,ợ ồ ụ ớ ể ố ề ố
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khi vay thì ông v i bà Ng có th  ch p quy n s  d ng đ t do bà Ng đ ng tên nhớ ế ấ ề ử ụ ấ ứ ư
ngân hàng trình bày trên là đúng. Sau khi vay ông có tr  lãi cho ngân hàng đ cả ượ
01 năm đ u, còn ti n lãi phát sinh đ n th i đi m hi n nay là bao nhiêu thì ôngầ ề ế ờ ể ệ
không bi t chính xác. T  lúc vay đ n nay ông ch a tr  đ c ti n g c cho Ngânế ừ ế ư ả ượ ề ố
hàng, do v  ông là bà Ng sau khi vay xong kho ng 02 tháng thì gi  ti n và b  nhàợ ả ữ ề ỏ
đi không s ng chung v i ông n a. Nên vi c tr  n  cho ngân hàng g p khó khăn.ố ớ ữ ệ ả ợ ặ
Tr c đây ông c  nghĩ ngân hàng cho ông vay v i th i h n là 05 năm.ướ ứ ớ ờ ạ

Nay ngân hàng yêu c u v  ch ng ông tr  n  thì ông cũng đ ng ý nh ng xinầ ợ ồ ả ợ ồ ư
tr  ch m 2.000.000đ/tháng, còn ti n lãi xin đ c ngân hàng xem xét cho m c lãiả ậ ề ượ ứ

u đãi th p nh t, vì hi n t i ông không có đi u ki n tr .ư ấ ấ ệ ạ ề ệ ả
Ngoài ra, ông M còn trình bày thêm v  th i đi m ký h p đ ng thì cán b  tínề ờ ể ợ ồ ộ

d ng c a ngân hàng là ông Lâm Thành L có nói riêng v i ông là cho vay gói nàyụ ủ ớ
là 9,3%/năm, th i gian là 5 năm nh ng kêu ông ch u khó 01 năm xu ng ngânờ ư ị ố
hàng ký h  s  01 l n. V  ph n tài s n th  ch p là tài s n riêng c a ông tr c khiồ ơ ầ ề ầ ả ế ấ ả ủ ướ
k t hôn v i bà Ng nh ng sau đó ông cho l i bà Ng đ ng tên, v  v n đ  này ông sế ớ ư ạ ứ ề ấ ề ẽ
có văn b n trình bày ý ki n cho Tòa án xem xét.ả ế

Bà L ng H ng Ng trình bày: ươ ồ Bà và ông T  Thanh M có vay c a Ngân hàngừ ủ
TMCP KL s  ti n g c là 200.000.000đ, khi vay có th  ch p gi y ch ng nh nố ề ố ế ấ ấ ứ ậ
quy n s  d ng đ t s  CB 485314 do bà là L ng H ng Ng đ ng tên, đ t t a l cề ử ụ ấ ố ươ ồ ứ ấ ọ ạ
t i khu ph  TT, th  tr n KL, huy n KL, t nh KG, trong th i gian vay đã tr  đ cạ ố ị ấ ệ ỉ ờ ả ượ
m t ít ti n lãi nh ng không nh  chính xác. Theo yêu c u kh i ki n c a Ngân hàngộ ề ư ớ ầ ở ệ ủ
s  ti n  n  tính  đ n  ngày  30/8/2017  là  234.311.410đ  (trong  đó,  n  g c  làố ề ợ ế ợ ố
200.000.000đ và ti n lãi là 34.311.410đ) là hoàn toàn đúng nên bà ch p nh n sề ấ ậ ố
n  trên. Nay ngân hàng kh i ki n yêu c u bà tr  n  thì bà hoàn toàn th ng nh t,ợ ở ệ ầ ả ợ ố ấ
nh ng vì đi u ki n khó khăn nên đ ng ý cho c  quan thi hành án hóa giá tài s nư ề ệ ồ ơ ả
th  ch p là quy n s  d ng đ t c a bà đ  tr  n  cho ngân hàng theo quy đ nh c aế ấ ề ử ụ ấ ủ ể ả ợ ị ủ
pháp lu t. Bà đ ng ý tr  ti n n  g c và lãi phát sinh theo h p đ ng vay đ n khi trậ ồ ả ề ợ ố ợ ồ ế ả
h t n  và các kho n ti n khác theo yêu c u c a ngân hàng.ế ợ ả ề ầ ủ

Ng i có quy n l i, nghĩa v  liên quanườ ề ợ ụ  ông Lê Văn B và ông Tr ng Văn Phươ
cùng trình bày n i dung nh  sau: Tr c khi ông M bà Ng th  ch p đ t cho ngânộ ư ướ ế ấ ấ
hàng thì ông M có h p đ ng cho 02 ông đ c c  đ t. Ông B, ông Ph đ c làmợ ồ ượ ố ấ ượ
trên đ t nh ng ông B ph i đ a cho ông M 80.000.000đ (th i h n đ n năm 2025),ấ ư ả ư ờ ạ ế
ông Ph đ a cho ông M 90.000.000đ (th i h n đ n năm 2022), đ n khi h t th i h nư ờ ạ ế ế ế ờ ạ
c  đ t thì ông M tr  l i ti n, còn n u ông M không có ti n tr  l i thì 02 ông v nố ấ ả ạ ề ế ề ả ạ ẫ
đ c ti p t c làm trên đ t đ n khi nào nh n đ c ti n ông M tr  thì 02 ông tr  l iượ ế ụ ấ ế ậ ượ ề ả ả ạ
đ t. Tuy nhiên, vi c bà Ng ông M th  ch p quy n s  d ng đ t trên cho ngân hàngấ ệ ế ấ ề ử ụ ấ
TMCP KL thì các ông không bi t, trong ph n đ t bà Ng th  ch p thì có m t ph nế ầ ấ ế ấ ộ ầ
đ t hi n nay ông B, ông Ph đang làm. Nay ngân hàng TMCP KL kh i ki n ông Mấ ệ ở ệ
bà Ng, thì ông B và ông Ph có ý ki n nh  sau: N u sau này Thi hành án hóa giáế ư ế
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phát mãi đ t c a bà Ng mà có gây thi t h i (do trên đ t hi n nay các ông th  tôm,ấ ủ ệ ạ ấ ệ ả
cua…) thì các ông s  tính thi t h i và yêu c u ông M b i th ng thi t h i cho cácẽ ệ ạ ầ ồ ườ ệ ạ
ông thành v  án dân s  khác. Vì v y trong v  án này các ông không yêu c u Tòaụ ự ậ ụ ầ
án gi i quy t quy n l i c a các ông, vì các ông cũng ch a bi t thi t h i c  th  làả ế ề ợ ủ ư ế ệ ạ ụ ể
bao nhiêu. (Bà Võ Th  T là v  c a ông Lê Văn B và bà Tr n Th  Th y T là v  c aị ợ ủ ầ ị ủ ợ ủ
ông Tr ng Văn Ph đ u th ng nh t v i l i trình bày nh  trên và không có b  sungươ ề ố ấ ớ ờ ư ổ
gì thêm).

Ý ki n phát bi u c a Ki m sát viên: Vi c tuân theo pháp lu t c a Th m phánế ể ủ ể ệ ậ ủ ẩ
và Th  ký trong quá  trình  th  lý,  gi i  quy t  v  án  và  c a  H i  đ ng xét  xư ụ ả ế ụ ủ ộ ồ ử
(HĐXX) t i phiên toà là đúng trình t  theo quy đ nh c a B  lu t T  t ng dân sạ ự ị ủ ộ ậ ố ụ ự
(BLTTDS); Tuy nhiên, th i h n đ a v  án ra xét x  là còn ch m theo quy đ nh; ờ ạ ư ụ ử ậ ị V  n iề ộ
dung v  án: Xụ ác đ nh quan h  pháp lu t là đúng, đ  ngh  bu c ông M, bà Ng tr  s  ti nị ệ ậ ề ị ộ ả ố ề
g c và lãi còn n  nh  theo yêu c u c a ngân hàng; Ông B, ông Ph có quy n kh i ki nố ợ ư ầ ủ ề ở ệ
ông M v  b i th ng thi t h i thành v  án dân s  khác.ề ồ ườ ệ ạ ụ ự

T i phiên tòa, Đ i di n ngân hàng TMCP KL kh ng đ nh khi ông M bà Ngạ ạ ệ ẳ ị
th  ch p quy n s  d ng đ t thì ông M bà Ng không cung c p thông tin v  vi c đ tế ấ ề ử ụ ấ ấ ề ệ ấ
đã cho ng i khác nh n c ; Ng i liên quan cũng kh ng đ nh ông M bà Ng đemườ ậ ố ườ ẳ ị
quy n s  d ng đ t th  ch p cho ngân hàng thì cũng không báo cho các ông, bàề ử ụ ấ ế ấ
bi t, đ ng th i cũng xác nh n khi nh n c  đ t thì các ông, bà ch  th  tôm, cua…ế ồ ờ ậ ậ ố ấ ỉ ả
đ  nuôi, hi n tr ng trên đ t không có thay đ i, không có công trình xây d ng trênể ệ ạ ấ ổ ự
đ t, ch  có c t nhà t m đ   trông coi;ấ ỉ ấ ạ ể ở

Ngân hàng TMCP KL có đ n rút l i yêu c u ti n ph t ch m tr  lãi tr c khiơ ạ ầ ề ạ ậ ả ướ
m  phiên tòa, theo đó Ngân hàng TMCP KL không yêu c u ông M bà Ng trở ầ ả
kho n ti n này. ả ề

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đã đ c xemứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ

xét t i phiên tòa, k t qu  tranh t ng t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ạ ế ả ụ ạ ộ ồ ử ậ ị
[1] V  th  t c t  t ng: Bà L ng H ng Ng có đ n xin xét x  v ng m t;ề ủ ụ ố ụ ươ ồ ơ ử ắ ặ

Ông T  Thanh M đã đ c Tòa án tri u t p h p l  đ n phiên tòa l n th  hai nh ngừ ượ ệ ậ ợ ệ ế ầ ứ ư
v ng m t. Căn c  vào quy đ nh t i Đi u 227 B  lu t t  t ng dân s , H i đ ng xétắ ặ ứ ị ạ ề ộ ậ ố ụ ự ộ ồ
x  v n ti n hành xét x  v ng m t ông M, bà Ng theo quy đ nh. ử ẫ ế ử ắ ặ ị

[2] V  quan h  pháp lu t đây là “Tranh ch p h p đ ng vay tài s n (có thề ệ ậ ấ ợ ồ ả ế
ch p quy n s  d ng đ t)” nên c n áp d ng quy đ nh c a B  lu t dân s  năm 2015ấ ề ử ụ ấ ầ ụ ị ủ ộ ậ ự
đ  gi i quy t.ể ả ế

[3] Xét yêu c u c a Ngân hàng TMCP KL v  vi c yêu c u ông T  Thanh Mầ ủ ề ệ ầ ừ
và bà  L ng H ng Ng tr  s  ti n  g c  và  lãi  vay còn n  t m tính  đ n ngàyươ ồ ả ố ề ố ợ ạ ế
29/6/2018 là 266.115.000đ (Trong đó, ti n g c là 200.000.000đ, ti n lãi trong h nề ố ề ạ
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là 70.000đ, ti n lãi quá h n là 66.045.000đ) và lãi phát sinh theo h p đ ng tínề ạ ợ ồ
d ng t  ngày 30/6/2018 đ n khi tr  xong n  là có c  s  ch p nh n đ c, b i l  cănụ ừ ế ả ợ ơ ở ấ ậ ượ ở ẽ
c  vào h p đ ng tín d ng s  789.1/15/HĐTD/1004-1298, ngày 07/10/2015 đ cứ ợ ồ ụ ố ượ
hai bên ký k t, thì th  hi n rõ s  ti n vay, th i h n vay, m c đích vay và các đi uế ể ệ ố ề ờ ạ ụ ề
kho n khác nh  đ i di n ngân hàng trình bày là đúng, trong đó th i h n vay là 12ả ư ạ ệ ờ ạ
tháng. Sau khi ký k t ngân hàng đã gi i ngân cho vay s  ti n 200.000.000đ và ôngế ả ố ề
Minh bà Nga đã nh n đ  s  ti n này, tuy nhiên khi đ n th i h n tr  n  thì ông Mậ ủ ố ề ế ờ ạ ả ợ
bà Ng l i không th c hi n nghĩa v  nh  cam k t là vi ph m quy đ nh t i Đi u 463ạ ự ệ ụ ư ế ạ ị ạ ề
B  lu t dân s . Vì v y, nay ngân hàng TMCP KL có yêu c u thì c n bu c ông Mộ ậ ự ậ ầ ầ ộ
bà Ng ph i có trách nhi m, nghĩa v  thanh toán l i cho ngân hàng TMCP KL sả ệ ụ ạ ố
ti n g c và lãi vay còn n  t m tính đ n ngày 29/6/2018 là 266.115.000đ (Trongề ố ợ ạ ế
đó, ti n g c là 200.000.000đ, ti n lãi trong h n là 70.000đ, ti n lãi quá h n làề ố ề ạ ề ạ
66.045.000đ) và lãi phát sinh theo h p đ ng tín d ng t  ngày 30/6/2018 đ n khiợ ồ ụ ừ ế
tr  xong n .ả ợ

Đ  b o đ m s  n  vay thì ông Minh bà Nga còn ký h p đ ng th  ch pể ả ả ố ợ ợ ồ ế ấ
quy n s  d ng đ t s  789/15/HĐTC-BĐS/1004-1298, ngày 05/10/2015, quy n sề ử ụ ấ ố ề ử
d ng đ t t a l c t i Khu ph  Tám Th c, th  tr n Kiên L ng, huy n Kiên L ng,ụ ấ ọ ạ ạ ố ướ ị ấ ươ ệ ươ
t nh Kiên Giang, di n tích 27.580mỉ ệ 2 đ t tr ng lúa n c, th a đ t s  440, t  b n đấ ồ ướ ử ấ ố ờ ả ồ
s  04, gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t s  CB 485314 do y ban nhân dânố ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ố Ủ
huy n Kiên L ng c p ngày 24/08/2015 cho bà L ng H ng Nga. Do ông Minhệ ươ ấ ươ ồ
bà Nga không th c hi n đ y đ  nghĩa v  tr  n  nh  cam k t,  thì Ngân hàngự ệ ầ ủ ụ ả ợ ư ế
TMCP Kiên Long có quy n yêu c u c  quan có th m quy n hóa giá phát mãi tàiề ầ ơ ẩ ề
s n th  ch p theo n i dung đã th a thu n trong h p đ ng th  ch p đã ký k t đả ế ấ ộ ỏ ậ ợ ồ ế ấ ế ể
b o đ m cho ngân hàng thu h i n .ả ả ồ ợ

[4] Đ i v i ý ki n c a ông T  Thanh M cho r ng, khi ký h p đ ng thì cóố ớ ế ủ ừ ằ ợ ồ
nghe cán b  ngân hàng h a h n v  th i h n tr  n  k  t  ngày ký h p đ ng vay làộ ứ ẹ ề ờ ạ ả ợ ể ừ ợ ồ
05 năm, m i năm cho ông đ c đ n ngân hàng ký l i 01 l n. H i đ ng xét x  xemỗ ượ ế ạ ầ ộ ồ ử
xét n i dung h p đ ng s  789.1/15/HĐTD/1004-1298, ngày 07/10/2015 bà Ngaộ ợ ồ ố
ông M ký k t v i ngân hàng thì có th i h n là 12 tháng, trong khi đó không cóế ớ ờ ạ
ch ng c  nào khác th  hi n s  th a thu n v  th i h n nh  ông M trình bày, vì v yứ ứ ể ệ ự ỏ ậ ề ờ ạ ư ậ
ý ki n c a ông M là không có c  s  xem xét, tr ng h p ông M không đ ng ý đ iế ủ ơ ở ườ ợ ồ ố
v i hành vi c a cán b  tín d ng thì ông M có quy n yêu c u Ngân hàng TMCPớ ủ ộ ụ ề ầ
KL gi i quy t theo quy đ nh. Đ i v i quy n s  d ng đ t đang th  ch p thì đã đ cả ế ị ố ớ ề ử ụ ấ ế ấ ượ

y ban nhân dân huy n KL c p gi y ch ng nh n quy n s  d ng đ t cho bà L ngỦ ệ ấ ấ ứ ậ ề ử ụ ấ ươ
H ng Ng, nên bà Ng đã dùng đ  làm tài s n th  ch p và đ c th c hi n đăng kýồ ể ả ế ấ ượ ự ệ
giao d ch b o đ m đúng quy đ nh, h n n a ông M cũng có ký vào h p đ ng v i tị ả ả ị ơ ữ ợ ồ ớ ư
cách là bên th  ch p. Trong quá trình gi i quy t v  án và t i phiên tòa hôm nay,ế ấ ả ế ụ ạ
ông M không có đ n yêu c u gi i quy t tranh ch p đ i v i bà Ng, nên không cóơ ầ ả ế ấ ố ớ
c  s  đ  xem xét gi i quy t ý ki n c a ông M nh  trình bày trên.ơ ở ể ả ế ế ủ ư
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[5]  Xét  ý  ki n c a  nh ng ng i  liên  quan g m ông Lê Văn B và  ôngế ủ ữ ườ ồ
Tr ng Văn Ph cho r ng, tr c khi ông M th  ch p quy n s  d ng đ t cho ngânươ ằ ướ ế ấ ề ử ụ ấ
hàng thì các ông có th a thu n c  đ t v i ông M, tuy nhiên s  tho  thu n nàyỏ ậ ố ấ ớ ự ả ậ
không có ý ki n c a ngân hàng. Căn c  vào Đi u 320 B  lu t dân s  quy đ nhế ủ ứ ề ộ ậ ự ị
nghĩa v  c a bên th  ch p, thì ông M bà Ng ph i cung c p thông tin cho ngânụ ủ ế ấ ả ấ
hàng bi t v  hi n tr ng đ t (c  th  là đ t đang đ c c  cho ng i khác), nh ngế ề ệ ạ ấ ụ ể ấ ượ ố ườ ư
ông M bà Ng đã không th c hi n đúng nghĩa v . M t khác, ông M bà Ng khi thự ệ ụ ặ ế
ch p quy n s  d ng đ t cho ngân hàng thì cũng không thông báo cho ông B, ôngấ ề ử ụ ấ
Ph bi t. Trong quá trình gi i quy t v  án và t i phiên tòa hôm nay, ông B và ôngế ả ế ụ ạ
Ph ch a tính đ c thi t h i là nh  th  nào nên không yêu c u gi i quy t trong vư ượ ệ ạ ư ế ầ ả ế ụ
án này. Vì v y, H i đ ng xét x  xét th y, tr ng h p ông M bà Ng không tr  đ cậ ộ ồ ử ấ ườ ợ ả ượ
s  ti n n  thì tài s n th  ch p là quy n s  d ng đ t c a bà Ng s  b  x  lý, thì ôngố ề ợ ả ế ấ ề ử ụ ấ ủ ẽ ị ử
B và ông Ph ph i có trách nhi m thu ho ch tài s n đang nuôi tr ng trên đ t (tôm,ả ệ ạ ả ồ ấ
cua…) và tháo d  di d i các tài s n khác trên đ t (n u có) đ  cùng v i ông M bàỡ ờ ả ấ ế ể ớ
Ng giao tài s n th  ch p cho c  quan có th m quy n ti n hành x  lý tài s n b oả ế ấ ơ ẩ ề ế ử ả ả
đ m theo quy đ nh. N u vi c x  lý tài s n th  ch p có gây thi t h i cho phía ôngả ị ế ệ ử ả ế ấ ệ ạ
B và ông Ph, thì các ông có quy n kh i ki n ông M và nh ng ng i có liên quanề ở ệ ữ ườ
thành v  án dân s  khác đ  đ c xem xét gi i quy t. ụ ự ể ượ ả ế

[6] Do Ngân hàng TMCP KL có yêu c u, nên H i đ ng xét x  c n bu cầ ộ ồ ử ầ ộ
ông T  Thanh M và bà L ng H ng Ng ph i có nghĩa v  tr  s  ti n vay g c và lãiừ ươ ồ ả ụ ả ố ề ố
còn n  cho Ngân hàng TMCP KL t m tính đ n ngày 29/6/2018 là 266.115.000đợ ạ ế
(Trong đó, ti n g c là 200.000.000đ, ti n lãi trong h n là 70.000đ, ti n lãi quá h nề ố ề ạ ề ạ
là 66.045.000đ) và lãi phát sinh theo h p đ ng tín d ng t  ngày 30/6/2018 đ n khiợ ồ ụ ừ ế
tr  xong n . N u ông M bà Ng không th c hi n đ y đ  nghĩa v  tr  n  thì ngânả ợ ế ự ệ ầ ủ ụ ả ợ
hàng có quy n yêu c u c  quan có th m quy n ti n hành hóa giá phát mãi tài s nề ầ ơ ẩ ề ế ả
th  ch p là quy n s  d ng đ t c a bà L ng H ng Ng theo h p đ ng th  ch p đãế ấ ề ử ụ ấ ủ ươ ồ ợ ồ ế ấ
đ c ký k t đ  thu h i n  cho ngân hàng.ượ ế ể ồ ợ

[7] V  án phí dân s  s  th m: là 13.305.800đ v  ch ng ông T  Thanh M vàề ự ơ ẩ ợ ồ ừ
bà L ng H ng Ng b  bu c tr  n  nên ph i n p. Tuy nhiên, xét th y ông Tươ ồ ị ộ ả ợ ả ộ ấ ừ
Thanh M là th ng binh (là ng i tàn t t) – theo gi y ch ng nh n ngày 18/5/2006ươ ườ ậ ấ ứ ậ
nên thu c tr ng h p mi n n p ti n t m ng án phí theo quy đ nh t i đi m độ ườ ợ ễ ộ ề ạ ứ ị ạ ể
kho n 1 Đi u 12 Ngh  quy t 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016. ả ề ị ế

Vì caùc leõ treân;

QUYEÁT ÑÒNH

Áp d ng vào các Đi u 317, 463, 466, 468 B  lu t dân s  nụ ề ộ ậ ự ăm 2015; 

1. Tuyên x : Bu c bà L ng H ng Ng và ông T  Thanh M ph i có nghĩaử ộ ươ ồ ừ ả
v  thanh toán s  ti n g c và lãi còn n  cho Ngân hàng Th ng m i c  ph n KLụ ố ề ố ợ ươ ạ ổ ầ
theo h p đ ng tín d ng s  789.1/15/HĐTD/1004-1298, ngày 07/10/2015. T ng sợ ồ ụ ố ổ ố
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ti n  n  t m tính  đ n  ngày  29/6/2018  là  266.115.000đ  (Trong đó,  ti n  g c  làề ợ ạ ế ề ố
200.000.000đ, ti n lãi trong h n là 70.000đ, ti n lãi quá h n là 66.045.000đ). ề ạ ề ạ

Tr ng h p ông M bà Ng không tr  đ c n , thì Ngân hàng TMCP KL cóườ ợ ả ượ ợ
quy n yêu c u c  quan có th m quy n x  lý, hóa giá phát mãi tài s n b o đ m làề ầ ơ ẩ ề ử ả ả ả
quy n  s  d ng  đ t  c a  bà  L ng  H ng  Ng  theo  h p  đ ng  th  ề ử ụ ấ ủ ươ ồ ợ ồ ế ch p  sấ ố
789/15/HĐTC-BĐS/1004-1298, ngày 05/10/2015 đ  thu h i n  cho ngân hàng.ể ồ ợ

K  t  ngày bên đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án, mà bên ph iể ừ ượ ơ ầ ả
thi hành án không th c hi n nghĩa v  tr  ti n, thì hàng tháng còn ph i tr  cho bênự ệ ụ ả ề ả ả
đ c thi hành án kho n ti n lãi ch m tr  theo lãi su t th a thu n trong h p đ ngượ ả ề ậ ả ấ ỏ ậ ợ ồ
tín d ng s  789.1/15/HĐTD/1004-1298, ngày 07/10/2015 trên s  n  g c t ngụ ố ố ợ ố ươ

ng v i th i gian ch a thi hành án. ứ ớ ờ ư
2. V  án phí: Căn c  vào các Đi u 144, 147 B  lu t T  T ng Dân S ; Nghề ứ ề ộ ậ ố ụ ự ị

quy t 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m,ế ị ề ứ ễ ả
thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí l  phí Tòa án.ộ ả ử ụ ệ

- Ông T  Thanh M và bà L ng H ng Ng thu c tr ng h p đ c mi n n pừ ươ ồ ộ ườ ợ ượ ễ ộ
ti n án phí.ề

Ngân hàng TMCP KL đ c nh n l i án phí t m n p s  ti n 5.857.800đ theoượ ậ ạ ạ ộ ố ề
biên lai thu s  0001827, ngày 23/10/2017 c a Chi c c thi hành án dân s  huy nố ủ ụ ự ệ
KL, t nh KG. ỉ

3. Báo nguyên đ n và ng i có quy n l i nghĩa v  lien quan đ c quy nơ ườ ề ợ ụ ượ ề
kháng cáo theo h n lu t đ nh 15 ngày k  t  ngày tuyên án (29/6/2018); Bà Ng,ạ ậ ị ể ừ
ông M đ c quy n kháng cáo trong th i h n 15 ượ ề ờ ạ ngày k  t  ngày nh n đ c b n ánể ừ ậ ượ ả
ho c b n án đ c t ng đ t theo quy đ nh pháp lu t.ặ ả ượ ố ạ ị ậ   

Tr ng h p quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu t Thiườ ợ ế ị ượ ị ạ ề ậ
hành án dân s  s a đ i, b  sung năm 2014 thì ng i đ c thi hành án dân s ,ự ử ổ ổ ườ ượ ự
ng i ph i thi hành án dân s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thiườ ả ự ề ỏ ậ ề ầ
hành án, t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t iự ệ ặ ị ưỡ ế ị ạ
các Đi u 6,7a, b và 9 Lu t Thi hành án dân s  s a đ i, b  sung năm 2014; Th iề ậ ự ử ổ ổ ờ
hi u thi hành án đ c ệ ượ th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hành án dân sự ệ ị ạ ề ậ ự
s a đ i, b  sung năm 2014.ử ổ ổ
N i nh nơ ậ :                                                   TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND t nh Kiên Giang;ỉ                                               Th m phán – Ch  t a phiên toàẩ ủ ọ
- VKSND t nh Kiên Giang;                                           ỉ
- VKSND huy n Kiên L ng;ệ ươ
- Thi Hành án Dân s  H. KL ;ự
- Nh ng ng i TGTT;ữ ườ
- L u t p án, H  s ;ư ậ ồ ơ
- L u VP./.          ư
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Đ ng Th  Bích Vânặ ị
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